CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: PLC cơ bản

Mã số mô đun: 3302023232
(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1647/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: PLC CƠ BẢN

Mã số mô đun: 3302023232
Thời gian mô đun: 180 giờ;   (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành:60 giờ, Tự học: 75)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Môđun được bố trí dạy cuối chương trình sau khi học xong các môn chuyên môn như điện tử công suất, Kỹ thuật xung – số, Vi xử lí....

* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 

* Về kiến thức: 

      -  Trình bày được các khái niệm về điều khiển lập trình chính xác theo nội dung đã học

      -  Trình bày được cấu trúc và phương thức hoạt động của các lệnh cơ bản

* Về kỹ năng:

      -  Thực hiện lập trình các bài tập ứng dụng dùng PLC đạt các yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ

      - Kết nối mạch điện theo yêu cầu công nghệ

* Về thái độ: Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	1
	Đại cương về điều khiển lập trình
	4
	3
	
	
	1

	2
	Cấu trúc và phương thức hoạt động của một PLC
	12
	3
	4
	
	5

	3
	Kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi
	12
	3
	4
	
	5

	4
	Các phép toán nhị phân của PLC
	40
	9
	13
	1
	17

	5
	Các phép toán số của PLC
	12
	4
	3
	
	5

	6
	Bộ xử lý tín hiệu Analog
	40
	12
	11
	1
	16

	7
	Các bài tập ứng dụng trong điều khiển động cơ
	60
	9
	23
	2
	26

	
	Cộng:
	180
	43
	58
	4
	75


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

         Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình

Thời gian: 4giờ (LT:3 giờ; TH: 0giờ; tự học: 1giờ )
 Mục tiêu:

      -  Phát biểu được khái niệm về điều khiển lập trình theo nội dung đã học

      -  So sánh ưu nhược điểm của điều khiển lập trình với các hình thưc điều khiển khác theo nội dung đã học.

      - Trình bày được các ứng dụng của PLC trong thực tế theo nội dung đã học.

      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp 

Nội dung của bài:                                
1.1. Tổng quan về điều khiển

           Thời gian: 0,5 giờ

1.2. Điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình


          Thời gian: 1 giờ
1.3. So sánh PLC với các hình thức điều khiển khác

          Thời gian: 0,5 giờ

1.4. Các ứng dụng của PLC trong thực tế


         Thời gian: 1 giờ

           Bài 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của một PLC

Thời gian: 12giờ (LT:3 giờ; TH: 4giờ; tự học: 5giờ )
 Mục tiêu:

      -  Phát biểu được cấu trúc của một PLC theo nội dung đã học.

      -  Trình bày được các thiết bị điều khiển lập trình PLC

      -  Trình bày được cấu trúc bộ nhớ PLC theo nội dung đã học

      -  Thực hiện xử lý chương trình đúng theo nội dung đã học.

      -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                               
2.1. Cấu trúc của một PLC

          Thời gian: 0,5 giờ  

2.2. Thiết bị điều khiển lập trình PLC


        Thời gian: 2 giờ

2.3. Địa chỉ các ngõ vào/ ra

        Thời gian: 1 giờ

2.4. Cấu trúc bộ nhớ của PLC

       Thời gian: 1 giờ

2.5. Xử lý chương trình

        Thời gian: 2,5 giờ

           Bài 3: Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi

Thời gian: 12giờ (LT:3 giờ; TH: 4giờ; tự học: 5giờ )
 Mục tiêu:

      -  Trình bày được cách kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi

      -  Kiểm tra nối dây bằng phần mềm chính xác theo nội dung đã học

      -  Thực hiện cài đặt phần mềm đạt các yêu cầu kỹ thuật

      -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài:                                   

3.1. Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi

        Thời gian: 2 giờ

3.2. Kiểm tra việc nối dây bằng phần mềm

       Thời gian: 1 giờ

3.3. Cài đặt và sử dụng phần mềm lập trình cho PLC
      Thời gian: 4 giờ

           Bài 4: Các phép toán nhị phân của PLC

Thời gian: 40giờ (LT: 10giờ (KT:1giờ); TH: 13giờ; tự học: 17giờ )
 Mục tiêu:

     -  Trình bày được các liên kết logic theo nội dung đã học.

     -  Trình bày được các lệnh ghi /xóa theo nội dung đã học

     -  Trình bày được nguyên lý làm việc của Timer, Counter theo nội dung đã học

     -  Thực hiện các phép toán nhị phân trên PLC đạt yêu cầu kỹ thuật

     -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                              

4.1. Các liên kết logic 

          Thời gian: 1 giờ  

4.2. Các lệnh ghi / xóa giá trị cho tiếp điểm


Thời gian:5 giờ

4.3. Timer


Thời gian:4 giờ

4.4. Counter


Thời gian:4 giờ

4.5. Các bài tập ứng dụng

       
Thời gian:8 giờ

4.6. Kiểm tra. 


Thời gian:1 giờ

Bài 5: Các phép toán số của PLC

Thời gian: 12giờ (LT:4 giờ; TH: 3giờ; tự học: 5giờ )
 Mục tiêu:

     -  Trình bày được nguyên lý hoạt động các phép toán số của PLC theo nội dung đã học.

     -   Kiểm tra, xử lý chức năng toán số của PLC đạt yêu cầu kỹ thuật.

     -   Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                                   

5.1. Chức năng truyền dẫn

          Thời gian: 1 giờ  

5.2. Chức năng so sánh

        
Thời gian: 1 giờ

5.3. Chức năng dịch chuyển

        
Thời gian: 1 giờ

5.4. Chức năng chuyển đổi

       
Thời gian: 2 giờ

5.5. Chức năng toán học

      
Thời gian: 2 giờ

           Bài 6: Xử lý tín hiệu analog

Thời gian: 40giờ (LT: 13giờ (KT:1giờ); TH: 11giờ; tự học: 16giờ )
 Mục tiêu:

      -  Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng các bộ đếm theo nội dung đã học.

      -   Kiểm tra, sửa chữa các kết nối hoặc chương trình xử lý đúng yêu cầu kỹ thuật.

      -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                             

6.1. Tín hiệu Analog

          Thời gian: 1 giờ  

6.2. Biểu diễn các giá trị Analog


                 
Thời gian: 3 giờ

6.3. Kết nối các ngõ vào/ra Analog



       
Thời gian: 5 giờ

6.4. Hiệu chỉnh tín hiệu Analog

       
Thời gian: 5 giờ

6.5. Giới thiệu mô đun Analog của PLC

      
Thời gian: 9 giờ

6.6. Kiểm tra. 


Thời gian:1 giờ

Bài 7: Các bài tập ứng dụng trong điều khiển động cơ
Thời gian: 60giờ (LT:9giờ; TH: 25 giờ (KT:2giờ); tự học: 26giờ )
 Mục tiêu:

      -  Viết được chương trình cho các bài toán ứng dụng cụ thể

      - Kiểm tra, sửa chữa được các lỗi chương trình thông dụng một cách hoàn chỉnh, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

      - Kết nối với các modun hoặc thiết bị ngoại vi chuẩn xác, đảm bảo an toàn cho thiết bị

      -   Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                             

7.1. Giới thiệu
  
          Thời gian: 1 giờ  

7.2. Cách kết nối dây





       
Thời gian:  4 giờ

7.3. Bài tập ứng dụng

      
Thời gian: 27 giờ

     7.3.1 Mạch khởi động động cơ

     7.3.2 Mạch đổi chiều quay

     7.3.3 Mạch điều khiển tốc độ

     7.3.4 Mạch mở máy sao/ tam giác

8. Kiểm tra. 




Thời gian:2giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

-  Dây cắm nối.

-  Các công tắc, phím nhấn số.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  PLC theo điều kiện trang bị của đơn vị đào tạo

-  Mô-đun dùng vi xử lý.

-  Mô-đun thang máy.

-  Mô-đun hệ thống điều khiển động cơ AC-DC.

-  Mô-đun các phần tử cơ điện.

-  Mô-đun mô phỏng Digital in put.

-  Phần mềm - mô-đun mô phỏng Digital in put.

-  Mô-đun điều khiển quá trình, bãi đậu xe hai tầng.

-  Điều khiển đèn giao thông thông minh.

-  Điều khiển băng chuyền.

-  Phần mềm dùng để lập trình.

-  Phần mềm dùng để lập trình 

-  Phần mềm lập trình.

-  Các Mô-đun:  Mô phỏng Bãi đậu xe hai tầng; Điều khiển đèn giao thông; Điều khiển Thang máy; Điều khiển đảo chiều động cơ; Điều khiển sao/tamgiác; Điều khiển đảo cực tính; Điều khiển tốc độ; Điều khiển động cơ DC; Điều khiển quá trình.
-  Computer projector.

-  Computer.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Cấu tạo CPU.

-  Các ngôn ngữ lập trình.

-  Cách sử dụng timer, counter, ...

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Lập trình một số bài toán cụ thể.

-  Nhập và thử trên máy.

-  Kết nối với các mô hình, cho chạy thử.

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo cơ bản hoặc chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-  Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

-  Cần có các bảng qui trình thực hiện trên bản vẽ lớn để dễ quan sát

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cung cấp cho tải và cho bộ lập trình cần được phân biệt và  kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cần chú ý tập trung trình bày từng nội dung đến khi kiểm tra đạt yêu cầu trước khi sang các nội dung khác.

-  Cần giới thiệu từng phần, từng công đoạn trên mô hình và thiết bị thực tập tránh làm hư hỏng thiết bị do học sinh chưa học đến thực hiện sai nguyên tắc 

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện cho thiết bị, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập
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